
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 104 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 104 DH72106576 Trần Bỉnh Khiêm 04/08/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 104 DH72104606 Huỳnh Anh Khoa 19/09/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 104 DH72105969 Huỳnh Đông Lai 29/08/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 104 DH72106716 Nguyễn Đoàn Đức Mạnh 08/06/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 104 DH72107042 Trần Hiếu Nhân 03/03/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 104 DH72106518 Lê Trương Thảo Nhi 03/06/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 104 DH72105571 Ngô Tấn Phát 18/05/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 104 DH72101504 Phạm Văn Phú 28/02/2003 Nam D21_QT03 a1 H04 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 104 DH72106636 Nguyễn Hữu Toản 25/05/2003 Nam D21_QT03 a2 H04 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 104 DH72107404 Trần Bích Tô 05/11/2003 Nam D21_QT03 a2 H04 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 104 DH72100446 Lâm Đức Trí 13/11/2003 Nam D21_QT03 a2 H04 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 104 DH72104144 Nguyễn Trần Anh Tú 04/10/2003 Nam D21_QT03 a2 H04 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 104 DH72107931 Nguyễn Kim Hoàng Anh 02/12/2003 Nam D21_QT04 a2 H04 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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14 104 DH72108408 Trần Nguyễn Dy 26/09/2003 Nam D21_QT04 a2 H04 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

15 104 DH72100023 Trần Thành Đạt 01/01/1998 Nam D21_QT04 a2 H04 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 104 DH72107465 Lê Nhật Hào 26/09/2003 Nam D21_QT04 a2 H04 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 104 DH72105267 Nguyễn Trung Hiếu 23/11/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 104 DH72107738 Nguyễn Hoàng Lâm 07/10/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 104 DH72107495 Nguyễn Hoàng Phi Lâm 01/05/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 104 DH72101577 Cao Hữu Lộc 08/02/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 104 DH72107876 Phạm Tấn Lộc 22/09/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 104 DH72107438 Chung Nguyễn Cao Minh 09/12/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 104 DH72107376 Nguyễn Ngọc Nguyên 23/08/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 104 DH72106570 Trần Tài Nguyên 11/12/2003 Nam D21_QT04 a3 H04 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 104 DH72107464 Trương Đình Nhật Quân 22/09/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 104 DH72107976 Nguyễn Lương Phú Sang 13/06/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 104 DH72108300 Lê Văn Tài 18/11/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 104 DH72107004 Nguyễn Duy Thái 14/12/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 104 DH72107264 Dương Thành Thắng 16/02/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 104 DH72107560 Phạm Anh Tiệp 24/09/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 104 DH72100764 Nguyễn Thanh Tú 04/07/2003 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 104 DH72108934 Võ Văn Tuấn 01/08/2002 Nam D21_QT04 a4 H04 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 104 DH72101230 Quan Quốc Uy 05/09/2003 Nam D21_QT04 a5 H04 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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34 104 DH72108206 Nguyễn Văn Vinh 24/06/2003 Nam D21_QT04 a5 H04 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

35 104 DH72109593 Trần Nguyễn Duy An 23/12/2003 Nam D21_QT05 a5 H04 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 104 DH72109636 Trương Nguyễn Gia Bảo 29/12/2003 Nam D21_QT05 a5 H04 a5 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 104 DH72109663 Đỗ Tiến Danh 07/11/2003 Nam D21_QT05 a5 H04 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 104 DH72109714 Nguyễn Hồ Minh Đức 28/11/2003 Nam D21_QT05 a5 H04 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 104 DH72110909 Nguyễn Trần Minh Hiếu 27/05/2003 Nam D21_QT05 a5 H04 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 104 DH72109810 Hồ Huy Hoàng 06/08/2003 Nam D21_QT05 a5 H04 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 104 DH72109811 Huỳnh Huy Hoàng 01/06/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 104 DH72109829 Đỗ Lê Quốc Hùng 19/12/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 104 DH72109842 Nguyễn Quang Huy 21/06/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 104 DH72109848 Võ Đức Huy 25/04/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 104 DH72109899 Phạm Anh Kiệt 23/03/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 104 DH72109952 Nguyễn Dương Tấn Lộc 15/04/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 104 DH72102822 Lưu Kim Lương 01/05/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 104 DH72109989 Nguyễn Gia Minh 26/09/2003 Nam D21_QT05 a6 H04 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 104 DH72108868 Lê Cao Tín Phát 27/04/2003 Nam D21_QT05 a7 H04 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 104 DH72108948 Lê Hồng Quân 09/04/2003 Nam D21_QT05 a7 H04 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 104 DH72110235 Nguyễn Huỳnh Tiến Thành 02/10/2003 Nam D21_QT05 a7 H04 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 104 DH72100660 Lê Hoàng Thông 20/10/2003 Nam D21_QT05 a7 H04 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 104 DH72110408 Cao Minh Trung 01/02/2003 Nam D21_QT05 a7 H04 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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54 104 DH72104110 Trần Phương Vinh 18/05/2003 Nam D21_QT05 a7 H04 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

55 104 DH72109661 Nguyễn Phi Cường 01/10/2003 Nam D21_QT06 a7 H04 a7 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 104 DH72109748 Nguyễn Quang Hào 07/09/2003 Nam D21_QT06 a7 H04 a7 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 104 DH72107606 Đoàn Thị Minh Nga 11/03/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 104 DH72110012 Quách Ngọc Nga 02/03/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 104 DH72105146 Đàng Thị Tuyết Ngân 18/02/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 104 DH72104592 Hồ Vũ Hồng Nhi 03/05/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 104 DH72105151 Trần Phạm Huyền Nhi 10/09/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 104 DH72110105 Trương Hồng Nhung 24/06/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 104 DH72110206 Phạm Ngọc Hương Quỳnh 29/08/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 104 DH72109018 Trương Thúy Quỳnh 01/11/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 104 DH72110245 Huỳnh Ngọc Thu Thảo 04/12/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 104 DH72100117 Phan Thị Thu Thủy 29/01/2002 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 104 DH72109073 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/09/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 104 DH72110315 Nguyễn Điều Minh Thư 25/10/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 104 DH72110326 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/02/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 104 DH72110363 Cù Nguyễn Ngọc Trâm 19/06/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 104 DH72110399 Lê Nguyễn Thanh Trúc 12/12/2003 Nữ D21_QT05 a9 H04 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 104 DH72110437 Hà Thanh Tuyền 17/07/2003 Nữ D21_QT05 a10 H04 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 104 DH72108377 Lê Thanh Vân 21/08/2003 Nữ D21_QT05 a10 H04 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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74 104 DH72109149 Trần Thị Tường Vân 07/01/2003 Nữ D21_QT05 a10 H04 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

75 104 DH72106061 Huỳnh Cao Phương Vy 12/03/2003 Nữ D21_QT05 a10 H04 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 104 DH72110517 Huỳnh Thụy Hoàng Yến 30/06/2003 Nữ D21_QT05 a10 H04 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 104 DH72113234 Nguyễn Hồ Bảo Anh 08/09/2003 Nữ D21_QT06 a10 H04 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 104 DH72109641 Trần Thị Nhã Ca 06/10/2003 Nữ D21_QT06 a10 H04 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 104 DH72113335 Lê Thụy Ngọc Diễm 18/03/2003 Nữ D21_QT06 a10 H04 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 104 DH72109072 Phạm Thị Mỹ Dung 15/04/2001 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 104 DH72109720 Nguyễn Trà Giang 18/09/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 104 DH72109768 Phạm Bửu Hân 29/05/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 104 DH72114515 Nguyễn Thục Hiền 02/07/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 104 DH72109787 Trần Thị Hiền 24/01/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 104 DH72109796 Âu Mỹ Hoa 07/03/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 104 DH72109851 Trịnh Mỹ Huyền 22/05/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 104 DH72109860 Lê Thị Thu Hương 27/06/2003 Nữ D21_QT06 a11 H04 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 104 DH72109919 Chung Hoàng Linh 22/10/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 104 DH72109932 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/06/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 104 DH72109935 Nguyễn Thụy Khánh Linh 07/12/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 104 DH72109940 Trần Thị Mỹ Linh 19/05/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 104 DH72109944 Hồ Thị Hồng Loan 28/02/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 104 DH72109973 Đỗ Thị Thanh Mai 11/01/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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94 104 DH72110037 Huỳnh Ninh Yến Ngọc 09/01/2003 Nữ D21_QT06 a12 H04 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

95 104 DH72110040 Lê Thụy Hồng Ngọc 09/01/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 104 DH72110045 Trần ái Ngọc 06/01/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 104 DH72110058 Phạm Thị Thanh Nhàn 07/12/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 104 DH72110082 Nguyễn Trần Yến Nhi 09/01/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 104 DH72110123 Đặng Thị Hoàng Oanh 24/09/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 104 DH72110132 Đinh Thị Phấn 16/11/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 104 DH72110233 Phạm Trần Vân Thanh 21/04/2003 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 104 DH72110258 Tống Phương Thảo 26/11/2002 Nữ D21_QT06 a13 H04 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 104 DH72110266 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/08/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

104 104 DH72112824 Lê Thị Mỹ Tiên 24/03/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

105 104 DH72110350 Đỗ Thị Đài Trang 05/11/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

106 104 DH72110364 Lê Thị Ngọc Trâm 17/11/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

107 104 DH72114549 Trần Đinh Minh Tuyền 27/05/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

108 104 DH72114563 Nguyễn ánh Tuyết 26/09/2002 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

109 104 DH72110458 Mai Thị Phương Uyên 05/04/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

110 104 DH72110467 Huỳnh Ngọc Tuyết Vân 09/04/2003 Nữ D21_QT06 a14 H04 a14 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

111 104 DH72108716 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 09/02/2003 Nữ D21_QT05 a8 H04 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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